
 

PHỤ LỤC 

ATTACHMENT  

(Kèm theo quyết định số: 457.2022/ QĐ - VPCNCL ngày 17 tháng 05 năm 2022 

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 
 

 

AFI 01/07               Lần ban hành: 3.00                  Trang: 1/2 

Tổ chức giám định/  Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu 

Inspection Body: The Superintendence and Inspection of Coffee and Products for Export and 

Import joint stock Company (Cafecontrol) 

Số hiệu/ Code: VIAS 071 

Địa chỉ trụ sở chính/ Số 228A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

The main office:                               No. 228A Pasteur Street, Vo Thi Sau Ward, 3 District, Ho Chi Minh City 

Địa điểm được công nhận/ 

Accredited locations: 

Số 228A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

No. 228A Pasteur Street, Vo Thi Sau Ward, 3 District, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:  028 38207552/53  

Website: http://www.cafecontrol.com.vn Email: cafecontrol@hcm.fpt.vn 

Loại tổ chức giám định/ Loại A 

Type of Inspection: Type A 

Người phụ trách/ 

Representative: 
Nguyễn Thanh Toàn 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  

TT Họ và tên 

Full name 

Phạm vi có thẩm quyền ký 

Approved signatory scope   

1.  Nguyễn Thanh Toàn 

Các chứng thư giám định/ All inspection certificates 
2.  Phạm Đức Hậu 

3.  Mạch Tấn Phát 

4.  Trần Thị Mai Liên 

 
Hiệu lực công nhận: 

Period of Validation 
   29/ 04/ 2025 

 

 

 



DANH MỤC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED INSPECTIONS 

 VIAS 071  

AFI 01/ 07 Lần ban hành: 3.00                  Trang: 2/2 

Lĩnh vực                      

giám định 

Field of Inspection 

Đối tượng giám 

định 

Inspection Items 

Nội dung giám định 

Range of Inspection 

Phương pháp,                 

quy trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Nông sản 

Agriculture Products 

Phòng giám định Cà phê 

Phòng giám định Điều 

Cà phê, Điều, Tiêu, 

Tinh bột sắn, Gạo 

Coffee, Cashew, 

Pepper, Tapioca 

starch, Rice 

Số lượng 

Khối lượng theo cân 

Chất lượng (Cơ lý, Hóa, 

Vi sinh) 

Quantity 

Weight 

Quality (Physical, 

Chemcal, Biological) 

QT12.1 

QT12.2 

QT12.3 

QT12.4/ĐN 

QT12.4/ĐT 

HDKT.SL-KL/KT-CÂN 

 

Ghi chú/ note:  

QT...: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ Company's developed inspection procedures 

 

 
 


